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  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN : NGỮ VĂN - LỚP 7
Thời gian : 90 phút  (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1,5 điểm)
   So sánh hai câu tục ngữ sau:

         "Không thầy đố mày làm nên " và " Học thầy không tày học bạn ".
   Nội dung ý nghĩa của hai câu tục ngữ  trên mâu thuẫn hay bổ sung cho nhau ? 

Vì sao? 

Câu 2:  (1 điểm)
Câu văn sau dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu trong trường hợp nào? Hãy 

chỉ rõ.
Chiếc đồng hồ này kim giây đã bị gãy.

Câu 3 : ( 2 điểm)
 Xác định và nêu mục đích của việc thêm trạng ngữ cho câu trong những ví 

dụ sau:  
1. Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, chúng ta hãy phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt.

         2. Vì sương mù, máy bay không thể cất cánh theo lịch trình được .
         3. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng  
cửa, vỡ ruộng, khai hoang.
          
Câu 4 : (5, 5điểm)
         Nhận xét về ca dao Việt Nam có ý kiến cho rằng :

"Ca dao là tiếng nói của tình cảm gia đình đằm thằm, tình yêu quê hương  
đất nước tha thiết." Bằng sự hiểu biết của em về những bài ca dao đã học, hãy làm 
sáng tỏ ý kiến trên.

Hết
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Câu 1: (1,5 điểm)
   -  Nội dung ý nghĩa hai câu tục ngữ trên không mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau 

                                                                                                                (0, 5đ)
Vì:     - Câu thứ nhất:  đề cao vai trò của người thầy, nhắc nhở mọi người về lòng kính trọng 
biết ơn thầy. (Thầy là người đi trước có kiến thức vững vàng, ta học ở thầy tri thức, kinh 
nghiệm sống, đạo đức . Sự thành công của trò ít nhiều đều có dấu ấn của người thầy .      )  
(0, 5đ)

- Câu thứ hai : Nhắc nhở mọi người cần phải tranh thủ học hỏi bạn bè: bạn bè đồng 
trang lứa nên dễ học, dễ trao đổi vì vậy học bạn cũng có kết quả tốt.       (0, 5đ)
Câu 2:  (1 điểm)

- Dùng cụm chủ - vị để mở rộng phần vị ngữ                                       (0, 5đ)
             -  Cụm chủ - vị  : kim giây đã bị gãy                                                       (0, 5đ) 
Câu 3 : (2 điểm)

- Mỗi VD xác định đúng trạng ngữ  được 0,25đ và   mục đích được 0,25 đ
VD Trạng ngữ         Mục đích
1 Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa          Chỉ mục đích
2  Vì sương mù chỉ nguyên nhân
3 Dưới bóng tre xanh

 đã từ lâu đời
chỉ nơi chốn
chỉ thời gian

         Câu 4 : (5,5điểm)
Đảm bảo các yêu cầu sau:
A Hình thức: 

- Kiểu bài nghị luận chứng minh
- Bố cục rõ ràng . Trình bày khoa học, sạch sẽ .
- Các ý sắp xếp hợp lí theo luận điểm. Lập luận chặt chẽ, mạch lạc, hành văn trong 

sáng. Dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp, chính xác, toàn diện
B. Nội dung:

Luận điểm 1: Ca dao là tiếng nói của tình cảm gia đình đằm thắm:
     - Ca ngợi công lao to lớn như trời biển của cha mẹ và lời nhắc nhở về lòng hiếu kính 

của con cái...                                                                                                     (d/c)
- Niềm thương nhớ những người ruột thịt thân yêu : ông bà, cha  mẹ ...       (d/c)
- Thể hiện tình anh em ruột thịt gắn bó yêu thương...                                    (d/c)

 Luận điểm 2: Ca dao là tiếng nói của tình yêu quê hương đất nước tha thiết
- Thể hiện tình yêu và niềm tự hào về non sông gấm vóc củaTổ quốc mình...    (d/c)
-Thể hiện lòng biết ơn, niềm tự hào về truyền thống lịch sử của dân tộc, ca ngợi bàn tay 

tài hoa của cha ông ta trong sự nghiệp dựng xây quê hương, đất nước...            (d/c)
- Ca ngợi và tự hào về vẻ đẹp sơn thuỷ hữu tình của quê hương...                       (d/c)
*Biểu điểm:  

- Điểm 5,5 : Thực hiện tốt những yêu cầu nêu trên, trình bày sạch đẹp, diễn đạt tốt.
- Điểm 3 - 4: Đạt được cơ bản những  yêu cầu trên nhưng còn mắc một vài lỗi diễn đạt, 
chính tả. 
- Điểm 0- 2: Tùy theo mức độ đáp ứng yêu về nội dung và hình thức trong bài viết của HS 
giáo viên chấm điểm cho phù hợp.     
    *L  ưu ý:  

 - GV căn cứ vào khung điểm, thực tế chất lượng và sự sáng tạo trong bài làm của HS để chấm điểm cho 
phù hợp.
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